KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 3 NĂM HỌC 2018-2019 

LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ (4-5 TUỔI)
	Hoạt động
	Tuần I

(04/03=> 08/03)

 GV: Lưu Bích Thủy
	Tuân II

(11/03=>15/03)

GV:  Hoàng Thị Hoa


	Tuần III

(18/03=>22/03)

GV: Lưu Bích Thủy
	Tuần IV

(25/03=>29/03) 
GV:  Hoàng Thị Hoa


	MT

	Đón trẻ 
Trò chuyện sáng
	* Đón trẻ: 

- Cô niềm nở, quan tâm đến sức khỏe từng cháu. Chú ý mặc quần áo cho các con theo thời tiết. Trò chuyện với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của các con!
* Trò chuyện:

Cô cho trẻ xem 1 đoạn clip về ngã tư đường phố 
Trò chuyện : 
+ Trẻ biết chào hỏi khi đến lớp , khi ra về và khi gặp người quen nơi công cộng  (MT 67)
+ Bé kể tên được một số loại PTGT, các loại đèn tín hiệu. Trò chuyện về luật lệ giao thông cho trẻ, 

+ Bé biết được quá trình làm bánh trôi, cách nặn bánh trôi. Các hoạt động về ngày 8-3, dạy trẻ nói câu chúc bà và mẹ, cô
+ Nhận biết và có kĩ năng xử lí khi gặp tình huống không an toan ( Khi gặp người xấu, cháy...)  

(MT 22). Biết sử dụng kí hiệu để viết; tên, làm vé tàu, thiệp chúc mừng.. ( MT 72)

+ Biết trao đổi , thỏa thuận với bạn  cùng thực hiện hoạt động chung khi chơi hoặc khi trực nhật 
( MT 88)

	MT
22, 88, 67, 72

	Thể dục sáng
	- Khởi động: Làm các động tác nhẹ  nhàng phù hợp với nhạc

- Trọng động: “Tiếng chuông và ngọn cờ hòa bình”

                        1- Tay:  Ra trước lên cao          2 - Bụng: Quay người 90ᵒ

                        3- Chân: Ngồi khuỵu gối           4- Bật: Chụm tách                       

  Nhảy bải: Việt Nam ơi


	

	Hoạt động học
	Thứ 2
	VĂN HỌC

- Thơ : Đoàn tàu lăn bánh

	ÂM NHẠC

- Dạy hát: Bông hoa tặng cô.
- Nghe hát: Mẹ yêu.
TC: Nhìn hình ảnh đoán tên bài hát
	VĂN HỌC

-Truyện: Kiến con đi ô tô
	ÂM NHẠC

- DH: Đi đường em nhớ.

- NH: Từ một ngã tư đường phố

- TC: Nhìn  ảnh đoán tên bài  hát

	

	
	Thứ 3
	LQVT
- Đo độ dài 1 đối tượng  bằng 1 đơn vị đo
	LQVT

Đo độ dài 2 đối tượng bằng 1 đơn vị đo và nói được kết quả đo.
	LQVT

- Ôn  kĩ năng đo độ dài 1 đối tượng bằng 1 đơn vị đo
	LQVT
Chắp ghép hình tạo thành bức tranh đơn giản

	

	
	Thứ 4
	TẠO HÌNH

Xé dán chùm hoa tặng mẹ
(Đề tài )
	TẠO HÌNH
Cắt dán hình ô tô khách

	TẠO HÌNH

Vẽ máy bay
	TẠO HÌNH

Xé dán thuyền trên biển
	

	
	Thứ 5
	KPKH
Ngày hội 8-3


	KPKH
- PTGT đường bộ.


	KPKH
- Tìm hiểu PTGT đường sắt


	KPKH

- Đi qua ngã tư​ đường phố bé cần nhớ điều gì
	

	
	Thứ 6
	THÊ DỤC

  - Trườn sấp kết hợp chui qua cổng

- TC: Đua thuyền
	THÊ DỤC

  -  Chuyền bóng  qua chân

 - TC : Làm theo tín hiệu

	THÊ DỤC

- Đi thăng bằng trên ghế thể dục

- Ném xa bằng 1 tay
	THÊ DỤC

- Chạy chậm 100m

- TC: Trốn mưa
	

	Hoạt động ngoài trời


	* HĐ có mục đích: 

- Quan sát về xe ô tô tải
- Quan sát ô tô con 
- Hoạt động khu vui chơi: Tạo hình
- Giao lưu tập thể với lớp B1

- Các loại biển báo

* Trò chơi:

- TCVĐ: Chó sói xấu tính

 - TCVĐ: Cò bắt ếch

- TCVĐ: Đi như gấu bò như chuột

- TCVĐ: Mèo và chim sẻ

- TCDG: Lộn cầu vồng


	* HĐ có mục đích: 

- Tham ra chăm sóc vườn rau
- QS ô tô buýt  

- Quan sát mô hình tàu hỏa 
- Hoạt động khu vui chơi: Tạo hình
- Quan sát ô tô chở khách
* Trò chơi:

- TCVĐ: Lộn cầu vồng

- TCVĐ:  Luồn luồn tổ dế

- TCVĐ:  Cò bắt ếch,
 - TCDG: Bịt mắt bắt dê

- TCVĐ: Đua vịt


	* HĐ có mục đích: 

- QS mô hình thuyền buồm  

- Cách đội mũ bảo hiểm

- QS chiếc xe đạp
- Hoạt động khu vui chơi: Khám phá
- Giao lưu tập thể với lớp B1

* Trò chơi:

- TCVĐ: Chó sói xấu tính

 - TCVĐ: Cò bắt ếch

- TCVĐ: Đi như gấu bò như chuột

- TCVĐ: Mèo và chim sẻ

- TCDG: Lộn cầu vồng
	* HĐ có mục đích: 

- Qan sát biển báo đi bộ
- Tham gia chăm sóc vườn rau
- Quan sát tìm hiểu đèn xanh , đèn đỏ
 - QS chiếc ô tô đồ chơi.

- Hoạt động khu vui chơi: Khám phá
* Trò chơi:

- TCVĐ: Ô tô và chim sẻ

- TCVĐ: Chó sói xấu tính – TCVĐ: Bắt chước tạo dáng

- TCVĐ:  Đua vịt

- TCVĐ:  Mèo đuổi chuột


	

	
	* Chơi tự do:

-  Chơi với đồ chơi ngoài trời, khu thảm cỏ, chơi với phấn và vòng,  nhặt và chơi với lá khô
	

	Hoạt động góc
	* Góc trọng tâm :

- Góc xây dựng: Xây dựng bến ô tô. ( T1), 
- Góc máy tính: Làm lô tô PTGT (T2) 
- Góc tạo hình: Vẽ, nặn, xé, các loại PTGT (T3)  Làm các loại biển báo giao thông (T4)  
* Góc chơi khác :

- Góc đóng vai: Chăm sóc cho bệnh nhân, Gia đình, phòng khám chuyên mắt. 

- Bán hàng: bán các loại ô tô, xe máy, xe đạp, ô tô, biển chỉ đường...
- Góc máy tính: Chơi nhận biết hình, số bằng bài tập trên giấy; Chơi xúc xắc ôn số; Chơi tô chữ số, chữ rỗng, khoanh nhóm số lượng 5, làm các bài tập toán, chơi với bộ sách con học giỏi, đếm nhóm số lượng đến 10 

- Góc lắp ghép: xếp hình hàng rào, xếp lắp ghép các PTGT, ghép hình theo chủ đề...

- Góc tạo hình: Tô màu, vẽ trên giá vẽ, trên sàn nhà, trên bảng, vẽ phác họa, in, đóng dấu các hình; Cắt, Gấp, Nặn; Xé dán, vò giấy, thổi mầu, làm rối. (MT 102)
- Góc âm nhạc, vận động: Múa hát các bài hát, đọc các bài vè, dồng dao PTGT. Trẻ thể hiện các bài múa, hát, biểu diễn thời trang; tổ chức sinh nhật, sự kiện, đóng kịch..Tổ chức cuộc thi MC nhí, siêu mẫu nhí  (MT 78). Sử dụng dụng cụđể gõ đệm theo tiết tấu bài hát. (MT 106)
- Góc thư viện: Làm sách sự kiện, bé kể chuyện theo tranh, Xem tranh, truyện, ảnh; đọc thơ, kể chuyện… (MT 26)Vẽ lại câu chuyện; Làm sách tranh; kể chuyện sáng tạo; kể chuyện rối tay (MT 63)
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh: Tưới cây, nhặt lá, lau lá cây. Chơi các trò chơi dân gian: Ô ăn quan

- Kỹ năng sống : Dạy trẻ cách đội mũ bảo hiểm, cách mài gỗ, bốc hạt cho vào lọ (MT 28)
	78,63,26, 28, 102, 106

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh.


	- Rèn cho trẻ thêm các kỹ năng cho trẻ biết cầm kéo cắt theo đường thẳng. Biết cách tết sợi đôi.

- Thực hiện các thói quen văn minh ăn uống sạch sẽ, lịch sự, biết đi về sinh đúng nơi quy định và giữ về sinh trước và sau khi đi vệ sinh sạch sẽ (MT 17)

- Nói tên các món ăn hàng ngày. Nhận biết được 1 số món ăn có lợi cho sức khỏe chúng ta.

- Biết đi vệ sinh đúng, xếp dép đúng nơi quy định. Không để tràn nước khi rửa tay tắt quạt, tắt thiết bị điện khi ra khỏi phòng (MT 92)
=> Vận động nhẹ nhàng khi ngủ dậy
	17, 92

	Hoạt

động

chiều


	- VĐTN : Tàu vào ga 
 - Thể dục: Chạy liên theo hướng thẳng 15m trong 10 giây. Ném trung đích ngang (MT5)

- Làm BT  LQVT: Nhận biết phương tiện giao thông ( Trang 3)
- Làm bt Tạo hình: Vẽ chân dung mẹ( Trang 10)

	Truyện: Vẽ chân dung về mẹ

- Chơi 1 số trò chơi dân gian

- Rèn kỹ năng biết kể lại các sự việc đơn giản theo trình tự tời gian.
- Làm bt Tạo hình: Vẽ máy bay (Trang 11)


	- VĐ: Tàu vào ga
- Thể dục: Bò trong đường dích dắc (3-4 điểm dích dắc cách nhau 2m) không chệch ra ngoài  
- Làm BT  LQVT:  Khám phá  (Trang 10)
- Làm bt Tạo hình: Ghép hình tạo thành bức tranh ( Trang 24)

(MT 103)

	- Thơ: Con đường của bé

- Cô và trẻ cùng nhau chăm sóc cây xanh ở góc thiên nhiên.

 - LQVT: Nhận ra quy tắc sắp xếp của ít nhất 3 đối tượng và sao chép lại 

(MT 49)

- Làm bt Tạo hình: Tô nét và tô màu bức tranh

 ( Trang 5)

	5,103,49

	
	Thứ 6:  Biểu diễn văn nghệ. Nêu gương bé ngoan. LĐTT: Vệ sinh đồ dùng đồ chơi
	

	Chủ đề sự kiện
	Ngày hội 8-3
	PTGT đường bộ
	Các PTGT đường sắt
	Bé tìm hiểu luật ATGT
	


	Đánh giá

kết quả thực hiện
	1: Mục tiêu, nội dung.

……………………………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………………………
2: Chuẩn bị.

……………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….…………
3: Tổ chức hoạt động.

…………………………………………………………………………………………………………….………..
…………………………………………………………………………………………………………….………..
…………………………………………………………………………………………………………….………..
4: Kỹ năng trẻ.

…………………………………………………………………………………………………………….………..
…………………………………………………………………………………………………………….………..
…………………………………………………………………………………………………………….………..
5: Đánh giá trẻ.

…………………………………………………………………………………………………………….………..
…………………………………………………………………………………………………………….………..
…………………………………………………………………………………………………………….………..

	Đánh giá của BGH
	…………………………………………………………………………………………………...………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
                                                                                                                         HPCM

                                                                                                                        Nguyễn Thị Thu Hà


